CÁC THÔNG TIN CẦN THIẾT ĐỂ THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO CÁC NGÀNH CỦA HỌC VIỆN NGOẠI GIAO
[bookmark: _Toc105695400][bookmark: _Toc106647747]1. Thông tin về các ngành của Học viện
- Mã trường: HQT
[bookmark: _Hlk105691175]- Tên ngành, Mã ngành, Tổ hợp xét tuyển:
	[bookmark: _Hlk105691162]STT
	Mã ngành
	Tên ngành
	Tổ hợp xét tuyển

	
	
	
	A00
	A01
	C00
	D01
	D03
	D04
	D06
	D07

	1
	HQT01
	Quan hệ quốc tế
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	HQT02
	Ngôn ngữ Anh
	
	X
	
	X
	
	
	
	X

	3
	HQT03
	Kinh tế quốc tế
	X
	X
	
	X
	X
	X
	X
	X

	4
	HQT04
	Luật quốc tế
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5
	HQT05
	Truyền thông quốc tế
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	6
	HQT06
	Kinh doanh quốc tế
	X
	X
	
	X
	X
	X
	X
	X

	7
	HQT07
	Luật thương mại quốc tế
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8
	HQT08
	Châu Á - Thái Bình Dương học
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	HQT08-01
	Hàn Quốc học
	
	X
	X
	X
	
	
	
	X

	
	HQT08-02
	Hoa Kỳ học
	
	X
	X
	X
	
	
	
	X

	
	HQT08-03
	Nhật Bản học
	
	X
	X
	X
	
	
	X
	X

	
	HQT08-04
	Trung Quốc học
	
	X
	X
	X
	
	X
	
	X


[bookmark: _Toc105695401][bookmark: _Toc106647748]2. Mã phương thức xét tuyển
	TT
	Tên phương thức ĐKXT
	Mã phương thức xét tuyển

	1
	Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (mục 8.1, phần II của Đề án tuyển sinh)
	301

	2
	Xét tuyển sớm dựa trên Kết quả học tập THPT (mục 8.2, phần II của Đề án tuyển sinh)
	200

	3
	Xét tuyển sớm dựa trên Kết quả Phỏng vấn (mục 8.3, phần II của Đề án tuyển sinh)
	412

	4
	Xét tuyển sớm dựa trên Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 (mục 8.4, phần II của Đề án tuyển sinh)
	100



